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Tóm tắt: Chương trình mới môn Khoa học ở cấp tiểu học được xây dựng theo quan điểm tích hợp, giáo viên được chủ động và linh hoạt trong quá trình lựa chọn nội dung tích hợp sao cho phù hợp với trình độ học sinh và đạt được mục tiêu tối thiểu của chương trình môn học. Mục đích của bài báo là thao tác hóa quy trình thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp trong dạy học môn Khoa học cấp tiểu học. Trên cơ sở phân tích, tổng hợp, đánh giá một số nghiên cứu liên quan đến việc xây dựng chủ đề tích hợp trong nước và quốc tế, chúng tôi đề xuất quy trình thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp gồm 5 bước trong 2 giai đoạn và được cụ thể hóa qua 11 thao tác nhỏ nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giáo viên tiểu học chủ động xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy học môn Khoa học. Các hàm ý cho các nghiên cứu tiếp theo cũng được đề xuất trong bài báo này.
Từ khóa: Chủ đề tích hợp, quy trình xây dựng chủ đề tích hợp, kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp, chương trình môn Khoa học ở tiểu học.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Dạy học tích hợp, dựa trên chủ đề được khẳng định là một trong nhiều cách tiếp cận hiệu quả nhằm hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh [1], [2], [3], [4], [5]. Quan điểm tích hợp và dạy học theo chủ đề cũng là các quan điểm chính trong chương trình mới môn Khoa học ở cấp tiểu học [6]. Các ý tưởng tích hợp trong dạy học các môn học ở chương trình tiểu học đã được một số nhà nghiên cứu trong nước đưa ra trong những năm gần đây [7], [8], [9], nhưng nhìn chung các chủ đề này mới chỉ dừng lại giới thiệu các mạch kiến thức tích hợp mà chưa đưa ra một quy trình cụ thể xây dựng chủ đề tích hợp như thế nào. Cũng có một số nghiên cứu về quy trình xây dựng chủ đề tích hợp nhưng chỉ tập trung chủ yếu là chủ đề tích hợp liên môn, hoặc chủ đề tích hợp về khoa học tự nhiên cho cấp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông, và quy trình chỉ trình bày các bước chung chung, chưa cụ thể hóa bằng các thao tác làm cho người dạy có thể gặp khó khăn trong xây dựng chủ đề tích hợp [10], [11].  
Bên cạnh đó, các chủ đề tích hợp thường được gợi ý bởi các nhà biên soạn sách giáo khoa theo chương trình mới [12], [13], [14]. Tuy nhiên, người dạy cũng có thể chủ động và linh hoạt trong quá trình lựa chọn nội dung tích hợp, thời lượng, phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học sao cho phù hợp với đặc điểm, trình độ học sinh, phù hợp với vùng miền dạy học nhằm đạt được ít nhất là mục tiêu của chương trình môn học [6]. 
Trong thực tế triển khai tập huấn chương trình mới môn Khoa học, giáo viên tiểu học tỏ ra lúng túng và gặp nhiều khó khăn khi tự mình xây dựng một bài học hoặc chủ đề mới dựa trên chương trình môn học. Điều này do giáo viên đã quen với việc thực hiện bài học có sẵn trong sách giáo khoa của chương trình môn Khoa học hiện hành (chương trình năm 2000) cũng như giáo viên không có nhiều kinh nghiệm trong việc tự thiết kế một chủ đề tích hợp. Chính vì vậy, việc đưa ra quy trình với các bước và thao tác cụ thể giúp người dạy biết cách thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp trong dạy học theo chương trình mới môn Khoa học ở cấp tiểu học là một vấn đề rất thiết thực.
2. NỘI DUNG
2.1. QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP VÀ CÁC MỨC ĐỘ CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP 
[bookmark: _Hlk71451947]Có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến hình thức và mức độ tích hợp khác nhau như: Fogarty thúc đẩy tích hợp cả bên trong môn học và giữa các môn học, bao gồm tích hợp với đa trí tuệ. Fogarty mô tả 10 cách tích hợp chương trình giảng dạy, trong đó có ba nhóm chính của giáo dục tích hợp: tích hợp có thể nằm trong một ngành duy nhất (tích hợp phân mảnh, kết nối hoặc lồng vào nhau); tích hợp qua một số ngành học (tích hợp theo kiểu trình tự, chia sẻ, webbed, phân luồng hoặc tích hợp); tích hợp trong một nhóm hoặc qua các nhóm người học (tích hợp hòa nhập hoặc nối mạng). Fogarty tiếp tục phát triển ý tưởng 10 mô hình của chương trình giảng dạy tích hợp trong chương trình hướng dẫn giáo viên, nơi cô kết hợp thuyết đa trí tuệ của Howard Gardners với 10 phương pháp tích hợp này [15], [16]. Hurley đã xác định năm mức độ tích hợp: tuần tự, song song, một phần, nâng cao và toàn bộ, bằng cách xem xét sự tích hợp của khoa học với toán học và chủ yếu là vẽ trên dữ liệu từ giáo dục trung học. Trong tích hợp tuần tự, việc giảng dạy khoa học và toán học được lên kế hoạch tuần tự. Tích hợp song song bao gồm việc giảng dạy đồng thời các môn học thông qua các khái niệm song song. Khi các môn học được giảng dạy riêng biệt và cùng nhau, Hurley nói về sự tích hợp từng phần. Tích hợp nâng cao có nghĩa là khoa học hoặc toán học là chủ đề chính của các bài học. Mức độ tích hợp bao trùm nhất mà Hurley xác định là tích hợp tổng thể trong đó cả hai môn học được dạy cùng nhau và cân bằng [17]. Susan Drake đã xác định ba cách tiếp cận để tích hợp chương trình giảng dạy gồm: tích hợp đa ngành (tiếp cận trong ngành học, dạng kết hợp, dạng dịch vụ học tập, trung tâm học tập, bài học dựa trên chủ đề), tích hợp liên ngành và tích hợp xuyên ngành [18]. Công trình Blum [19] được Venville và cộng sự thảo luận lại về các loại tích hợp khác nhau, tiến hành nghiên cứu thực nghiệm về dạy học tích hợp khoa học trong thực tế ở Úc trên 16 trường có giáo dục Khoa học tích hợp. Họ mô tả các cách khác nhau để tích hợp giáo dục Khoa học mà không phân biệt giữa tích hợp liên môn và giáo dục tích hợp trong một ngành học [20]. Năm 2007, nhóm Venville đã thực hiện một phân tích thứ hai về các trường mà họ đã làm việc trong nghiên cứu trước đó, đánh giá lại và đổi tên các loại hình giáo dục tích hợp khác nhau được tìm thấy trong các trường học. Trong nghiên cứu này, mô hình của Blum đã được làm rõ thêm trong phân loại chương trình tích hợp, với một số ngoại lệ. Phân tích lại đưa ra 6 loại hoặc hạng mục tích hợp: đồng bộ, xuyên khóa, chuyên đề, theo dự án, chuyên biệt ở trường và tập trung vào cộng đồng [21]. 
Như vậy, mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau liên quan đến tích hợp chương trình [11], [22], [15], [18], [3], các hình thức tích hợp đa dạng đang diễn ra như là một xu hướng mới như: STEM, STEAM, STREAM [23], [24], [25], [26], [27], tích hợp khả năng đọc viết [28], [29], [30], nhìn chung các tác giả đều cho rằng bản chất tích hợp chương trình là sự kết nối các nội dung học tập thuộc các ngành học / môn học theo các dạng và mức độ khác nhau. Họ đều đồng ý và xác định hiệu quả tích cực mà chương trình tích hợp mang lại cho người học, cũng như những minh chứng công nhận rằng các nguyên tắc dạy và học tích hợp như là các nguyên tắc dạy và học tiến bộ. Điều này cho thấy rằng, chương trình giảng dạy tích hợp là một cách tiếp cận hiệu quả và phù hợp để dạy các năng lực của thế kỷ 21, tạo điều kiện thuận lợi cho người học áp dụng các kỹ năng liên ngành, xuyên ngành cần thiết để giải quyết các vấn đề toàn cầu như: dục giá trị và kĩ năng sống, giáo dục sức khoẻ, giáo dục môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu,... 
Từ các quan điểm của các nhà nghiên cứu về phân chia các mức độ tích hợp trong chương trình dạy học, chúng tôi nhận thấy trong chương trình tiểu học Việt Nam, có thể phân chia thành các dạng và mức độ chủ đề tích hợp như sau:
a. Chủ đề tích hợp nội môn (Tích hợp trong nội bộ một môn học): Những nội dung được dạy ở những thời điểm khác nhau thuộc chương trình một môn học có thể được sắp xếp lại theo một logic phù hợp mới, tạo nên một chủ đề dạy học tích hợp mới. Ví dụ: Nội dung nấm có hại gây hỏng thực phẩm và nội dung dinh dưỡng ở người thuộc hai chủ đề khác nhau là chủ đề “Nấm, vi khuẩn” và “Con người và sức khỏe” trong môn Khoa học lớp 5, hai nội dung này có thể tích hợp lại với nhau để xây dựng nên chủ đề mới là “Sử dụng thực phẩm an toàn”.
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	Hình 1. Các dạng chủ đề tích hợp đa môn


[bookmark: _Hlk71489533] b. Chủ đề tích hợp đa môn (Tích hợp lồng ghép / liên hệ): Vấn đề thực tiễn gắn với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội được đưa vào dòng chảy chủ đạo nội dung của môn học. Cùng một vấn đề thực tiễn nhưng học sinh được tiếp cận dựa trên góc nhìn của nhiều môn khác nhau. Mỗi môn học khám phá bản chất của vấn đề theo đặc thù của môn học, hầu như chưa có sự tương tác giữa các môn học để cùng giải quyết vấn đề đó. Với cách tiếp cận này, giáo viên không cần phải thay đổi nhiều nội dung giảng dạy và đánh giá vẫn giữ nguyên theo bộ môn. Ví dụ: lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng có thể được tích hợp vào nhiều môn học khác nhau như môn Khoa học lớp 5, môn Địa lý lớp 5,… 
c. Chủ đề tích hợp liên môn: Hoạt động học diễn ra xung quanh các chủ đề, người học cần đến các kiến thức của nhiều môn học và vai trò của các môn học thường là như nhau để giải quyết vấn đề đặt ra. Tuy nhiên, cũng tùy từng chủ đề khác nhau mà trọng số nội dung kiến thức của các môn học có thể đóng góp nhiều hay ít trong việc giải quyết nhiệm vụ của chủ đề. Nội dung các môn học vẫn được phát triển riêng rẽ để đảm bảo tính hệ thống, mặc khác vẫn thực hiện được sự kết nối giữa các môn học khác nhau để giải quyết vấn đề trong chủ đề tích hợp liên môn. Các chủ đề STEM, STEAM, STREAM là một dạng của tích hợp liên môn. Ví dụ: Tích hợp nội dung nhu cầu và ứng dụng nhu cầu sống của thực vật trong chăm sóc cây trồng trong chủ đề “Thực vật và động vật” (môn Khoa học lớp 4) với nội dung trồng hoa và cây cảnh trong chậu thuộc chủ đề “Công nghệ và đời sống” (môn Tin học và công nghệ lớp 4), và nội dung đo lường trong chủ đề “Hình học và đo lường” (môn Toán lớp 4) để xây dựng chủ đề STEM “Chậu cây cảnh của em”.
d. Chủ đề tích hợp xuyên môn (hòa trộn): Nội dung kiến thức trong chủ đề không thuộc về riêng bất kì môn học nào mà thuộc về nhiều môn học khác nhau. Do đó, nội dung chủ đề tích hợp không cần dạy trong các môn học riêng lẽ mà được hình thành ngay trong quá trình học sinh giải quyết vấn đề. Mức độ này dẫn đến hợp nhất kiến thức giữa hai hay nhiều môn học, là mức độ cao nhất của dạy học tích hợp. Việc dạy học xuất phát từ các vấn đề / ngữ cảnh cuộc sống thực và có ý nghĩa đối với học sinh mà không xuất phát từ các khoa học tương ứng với môn học. Ví dụ: Chủ đề “Bảo vệ môi trường địa phương em”, “Phòng tránh xâm hại học đường”, “Phòng chống sốt xuất huyết”, “An toàn thực phẩm”,…
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	Hình 2. Chủ đề tích hợp liên môn
	Hình 3. Chủ đề tích hợp xuyên môn


2.2. ĐẶC ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHOA HỌC 
Trên cơ sở kế thừa và phát triển môn Tự nhiên và Xã hội (ở các lớp 1, 2, 3), môn Khoa học (ở các lớp 4, 5) được xây dựng dựa trên nền tảng cơ bản, ban đầu của khoa học tự nhiên và các lĩnh vực nghiên cứu về giáo dục sức khoẻ, giáo dục môi trường. Môn học đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh học tập môn Khoa học tự nhiên ở cấp trung học cơ sở và các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học ở cấp trung học phổ thông.
Chương trình môn Khoa học với mục tiêu nhằm góp phần hình thành cho học sinh những phẩm chất và năng lực chung quy định trong Chương trình tổng thể, đồng thời hình thành các năng lực thành phần (năng lực nhận thức khoa học tự nhiên; năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh; năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học) trong năng lực khoa học tự nhiên. Để đạt được mục tiêu đó, chương trình môn Khoa học đã xây dựng trên quan điểm chủ yếu sau [6]:
2.2.1. Dạy học tích hợp: Chương trình môn Khoa học được xây dựng dựa trên quan điểm dạy học tích hợp nhằm bước đầu hình thành cho học sinh phương pháp nghiên cứu, tìm hiểu thế giới tự nhiên; nhận thức cơ bản, ban đầu về môi trường tự nhiên, về con người, sức khoẻ và an toàn; khả năng vận dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn. Môn học cũng chú trọng đến việc tích hợp giáo dục giá trị và kĩ năng sống ở mức độ đơn giản, phù hợp.
2.2.2. Dạy học theo chủ đề: Chương trình môn Khoa học tổ chức nội dung giáo dục theo 6 chủ đề: chất; năng lượng; thực vật và động vật; nấm, vi khuẩn; con người và sức khoẻ; sinh vật và môi trường. Những chủ đề này được phát triển từ lớp 4 đến lớp 5. 
2.2.3. Tích cực hoá hoạt động của học sinh: Chương trình môn Khoa học tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh vào quá trình học tập. Học sinh học khoa học qua tìm hiểu, khám phá, qua quan sát, thí nghiệm, thực hành, làm việc theo nhóm. Từ đó hình thành và phát triển ở học sinh năng lực khoa học tự nhiên.
Từ đặc điểm chương trình môn khoa học có thể nhận thấy rằng môn Khoa học có nhiều lợi thế trong việc xây dựng chủ đề tích hợp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh tiểu học.
2.3. THAO TÁC HÓA QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP
Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về các quan điểm tích hợp, các mức độ chủ đề tích hợp, chương trình mới môn Khoa học ở tiểu học, nghiên cứu này đã đưa ra quy trình thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp được tóm tắt như hình bên dưới:
	

	Hình 4. Quy trình thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp


a. Giai đoạn 1: Xác định và xây dựng chủ đề tích hợp
- Bước 1. Xác định chủ đề tích hợp
+ Thao tác 1. Lựa chọn các mạch nội dung tích hợp: Tiến hành rà soát, phân tích các chủ đề, các mạch nội dung trong chương trình môn Khoa học và các môn học khác của cấp tiểu học để tìm kiếm và lựa chọn các mạch nội dung, các chủ đề liên quan có thể xây dựng nên chủ đề tích hợp. Để phân tích tính liên thông kiến thức giữa các môn học trong chương trình cấp tiểu học có thể thực hiện phối hợp hai cách “đọc”: Đọc theo chiều dọc và đọc theo chiều ngang. Đọc theo chiều dọc các chương trình để nắm bắt sự liên tục, sự phát triển của các kiến thức, giúp xác định các mục tiêu cần dạy ở các trình độ khác nhau và cho phép phân biệt các mức độ yêu cầu cần đạt khác nhau về kiến thức, năng lực, phẩm chất của học sinh. Đọc theo chiều ngang dành cho việc xem xét mức độ liên quan giữa các mạch nội dung từ các môn học khác nhau. Điều này cho phép tránh việc lặp lại nội dung kiến thức giữa các môn học và giúp định hướng người dạy xác định các mục tiêu cần hình thành cho học sinh từ các môn khác nhau và xác định được các nội dung cần tích hợp cũng như các địa chỉ tích hợp.
+ Thao tác 2. Liên hệ vấn đề thực tiễn: Xem xét mối liên hệ giữa các mạch nội dung trong chủ đề tích hợp với các vấn đề toàn cầu mang tính thực tiễn hay các vấn đề thực tế trong đời sống gần gũi, quen thuộc với học sinh, có thể tạo được sự quan tâm, chú ý, hứng thú từ phía học sinh.
+ Thao tác 3. Đặt tên cho chủ đề: Tên chủ đề nên tạo được sự hấp dẫn, mới lạ và chứa đựng hàm ý nội dung cũng như vấn đề thực tiễn cần học sinh khám phá nhằm lôi cuốn, thu hút sự chú ý học sinh.
Ví dụ: “Em tập làm nông dân” là chủ đề tích hợp có nội dung quen thuộc, thiết thực với học sinh, được xây dựng dựa trên việc phân tích và lựa chọn các mạch nội dung có liên quan với nhau trong các chủ đề “Thực vật và động vật”, “Đất” của chương trình môn Khoa học và chủ đề “Hoạt động hướng đến tự nhiên” trong chương trình Hoạt động trải nghiệm. Ma trận các mạch nội dung gần gũi có thể lựa chọn tích hợp được trình bày trong bảng 1.
	Bảng 1. Ma trận các mạch nội dung có thể lựa chọn tích hợp

	Môn
	Chủ đề / lớp
	Nội dung trong chương trình có liên quan với nhau

	Khoa học
	Thực vật và động vật / lớp 4
	- Nhu cầu ánh sáng, không khí, nước, nhiệt độ, chất khoáng đối với thực vật.
- Ứng dụng thực tiễn về nhu cầu sống của thực vật trong chăm sóc cây trồng.

	
	Chất / lớp 4
	- Nước: Tính chất, vai trò của nước.
- Không khí: Tính chất, vai trò của không khí.

	
	Năng lượng / lớp 4
	- Ánh sáng: Vai trò, ứng dụng của ánh sáng trong đời sống.

	
	Đất / lớp 5
	- Thành phần của đất.
- Vai trò của đất.

	Hoạt động trải nghiệm
	Hoạt động hướng đến tự nhiên / lớp 4
	- Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên: Chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

	
	Hoạt động hướng đến tự nhiên / lớp 5
	- Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên: Một số biện pháp bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.


- Bước 2. Xây dựng nội dung thông tin kiến thức nền tảng cho chủ đề tích hợp
Đây là bước nhằm xây dựng nội dung thông tin kiến thức chính cho chủ đề tích hợp. Bước này sẽ định hướng việc tích hợp kiến thức của những chủ đề nào, thuộc môn học nào và mức độ tích hợp những kiến thức đó. Kết thúc bước này người dạy sẽ xác định rõ các địa chỉ tích hợp trong chương trình môn Khoa học với các môn học khác.
+ Thao tác 4. Xác định các vấn đề cần giải quyết trong chủ đề tích hợp: Sau khi xác định được tên chủ đề tích hợp, cần xác định các vấn đề cần giải quyết để tổ chức cho học sinh tìm tòi, khám phá khoa học. Đây là thao tác nhằm định hướng những nội dung kiến thức sẽ hình thành cho học sinh. Vấn đề cần giải quyết có thể là những câu hỏi mà thông qua quá trình học tập chủ đề tích hợp học sinh có thể trả lời được, có thể là các mạch nội dung kiến thức trong chủ đề tích hợp đã lựa chọn, cũng có thể là những vấn đề xung quanh cuộc sống hàng ngày mà học sinh chỉ giải quyết được dựa trên việc tìm tòi, khám phá những mạch kiến thức từ chủ đề tích hợp. Có thể sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy trong thao tác này để hệ thống hóa lại các mạch nội dung kiến thức, các vấn đề cần giải quyết trong chủ đề tích hợp.
+ Thao tác 5. Xây dựng nội dung thông tin kiến thức nền tảng cho chủ đề tích hợp: Dựa trên các mạch nội dung kiến thức, các vấn đề cần giải quyết trong chủ đề tích hợp đã xác định trước đó cùng với đặc điểm khả năng nhận thức của học sinh tiểu học mà người dạy lựa chọn, xây dựng những nội dung kiến thức nền tảng phù hợp, đảm bảo tính chính xác. Các kiến thức này có thể chỉ nằm trong chương trình môn Khoa học hoặc với các chương trình môn học khác trong cùng cấp học. Người dạy có thể tham khảo thông tin kiến thức nền tảng trong Sách giáo khoa hoặc trong các tài liệu chuyên ngành có uy tín.
	Bảng 2. Ví dụ về nội dung thông tin nền tảng chủ đề “Em tập làm nông dân”

	Vấn đề cần giải quyết
	Nội dung

	1) Các nhu cầu cơ bản của cây trồng (ánh sáng, không khí, nước, nhiệt độ, chất khoáng).
2) Thành phần của đất. Vai trò của đất đối với cây trồng. 
3) Thực hành trồng cây trên môi trường đất, thực hiện chăm sóc và bảo vệ cây trồng.
	- Cây trồng cần đủ nước, chất khoáng, không khí và điều kiện ánh sáng, nhiệt độ thích hợp thì mới sống và phát triển bình thường được.
- Các loài cây trồng khác nhau, các giai đoạn phát triển khác nhau thì nhu cầu về nước, chất khoáng, không khí, ánh sáng cũng khác nhau.
- Đa số cây trồng dùng rễ của nó để bám vào đất và hút nước, muối khoáng từ đất để phát triển.
- Đất là lớp bao phủ bên ngoài trái đất, thành phần chính của đất gồm: Những hạt cát rất nhỏ do đá vỡ vụn ra; mùn được tạo thành do xác chết động vật, thực vật phân hủy; nước; không khí; vi sinh vật,…
- Có 3 loại đất chính: Đất cát; Đất sét; Đất thịt.
- Đất trồng được coi là màu mỡ nếu các thành phần chính trong đất có tỉ lệ thích hợp. Thông thường đất chứa nhiều mùn thuận lợi cho nhiều cây trồng phát triển.
- Các bước thực hành trồng cây trên môi trường đất, thực hiện chăm sóc và bảo vệ cây trồng.

	
	

	
	

	
	

	
	


- Bước 3. Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề tích hợp
Cần phân biệt rõ ràng kiến thức, năng lực nào học sinh đã sẵn có và kiến thức, năng lực nào cần rèn luyện thông qua chủ đề tích hợp. Những kiến thức, năng lực cần rèn luyện chính là kiến thức, năng lực cần đưa vào mục tiêu của chủ đề tích hợp. Mục tiêu chủ đề tích hợp sẽ quyết định chủ đề đó tích hợp kiến thức của những môn học nào và mức độ tích hợp ở dạng lồng ghép, liên môn, đa môn hay xuyên môn.
+ Thao tác 6. Xác định yêu cầu cần đạt của chủ đề tích hợp: Là các yêu cầu cần đạt của các mạch nội dung kiến thức được lựa chọn từ chương trình các môn học khác nhau trong chủ đề tích hợp. Ngoài ra, tùy vào điều kiện dạy học, năng lực cụ thể của học sinh, người dạy có thể đưa thêm các yêu cầu cần đạt ngoài chương trình để giúp học sinh có nhiều cơ hội phát triển phẩm chất và năng lực thông qua chủ đề tích hợp.
+ Thao tác 7. Xác định biểu hiện các phẩm chất, năng lực cần hình thành cho học sinh qua chủ đề tích hợp: Dựa vào các yêu cầu cần đạt của chủ đề tích hợp đã xây dựng ở thao tác trước đó, dựa vào tính chất của chủ đề tích hợp và khả năng của nó trong việc phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, người dạy cần cân nhắc để trả lời câu hỏi: Chủ đề này có thể giúp học sinh phát triển những phẩm chất, năng lực gì? Dựa vào khả năng, năng lực của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động để đạt được mục tiêu chủ đề tích hợp. Khi đó, người dạy cần cân nhắc và tự trả lời câu hỏi: Thông qua học tập chủ đề tích hợp này, học sinh có khả năng phát triển được những năng lực nào? để xác định rõ các phẩm chất, năng lực cần hình thành cho học sinh qua chủ đề tích hợp, có thể lập bảng ma trận 2 chiều, một chiều là các yêu cầu cần đạt và một chiều là các phẩm chất, năng lực cần hình thành cho học sinh. Thao tác này có thể thực hiện đồng thời với thao tác trước đó là xác định yêu cầu cần đạt của chủ đề tích hợp.
+ Thao tác 8. Viết mục tiêu dạy học: Mục tiêu dạy học chính là kết quả đầu ra về kiến thức, năng lực và phẩm chất của học sinh sau khi hoàn thành hoạt động học chủ đề tích hợp. Mục tiêu dạy học giúp người dạy xác định và nhìn thấy trước kết quả của sản phẩm đào tạo của mình. Dựa trên những yêu cầu cần đạt của chủ đề tích hợp và các biểu hiện các phẩm chất, năng lực cần hình thành cho học sinh qua chủ đề tích hợp để người dạy viết mục tiêu dạy học. Nguyên tắc viết mục tiêu chủ đề tích hợp cũng tuân theo nguyên tắc chung đó là mục tiêu cần cụ thể và lượng hóa, đánh giá được.
	Bảng 3. Ví dụ về mục tiêu[footnoteRef:1] chủ đề “Em tập làm nông dân”  [1:  Ví dụ này chỉ xác định các mục tiêu năng lực đặc thù] 


	Thông qua chủ đề này học sinh:
· Về năng lực nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được các yếu tố cần cho sự sống và phát triển của cây trồng; Trình bày được các loài cây trồng khác nhau, các giai đoạn phát triển khác nhau thì nhu cầu sống cũng khác nhau; Nêu được một số thành phần của đất, phân biệt một số loại đất; Trình bày được vai trò của đất đối với cây trồng.
· Về năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh: Làm được thí nghiệm đơn giản nhận biết được cây trồng cần nước, không khí, chất khoáng, ánh sáng.
· Về năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Thực hành trồng và chăm sóc cây trồng; Tuyên truyền mọi người trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây cối.


b) Giai đoạn 2. Thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp
- Bước 4. Xác định thời lượng, lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học chủ đề
Thao tác 8. Xác định thời lượng cho chủ đề dạy học tích hợp: Dựa vào thời lượng cho phép trong chương trình các môn học, dựa vào mức độ tích hợp của chủ đề và lượng kiến thức, năng lực cần hình thành cho học sinh, người dạy linh hoạt trong việc xác định và phân phối thời lượng tổ chức dạy học chủ đề tích hợp sao cho hợp lý.
Thao tác 9. Lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học chủ đề: Căn cứ vào yêu cầu cần đạt, các phẩm chất và năng lực có thể hình thành cho học sinh đã được xác định trong mục tiêu của chủ đề tích hợp, căn cứ vào nội dung nền tảng đã xây dựng, các vấn đề thực tiễn, căn cứ vào trình độ, năng lực của học sinh và thời lượng để người dạy lựa chọn các phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học chủ đề. Một số phương pháp có thể sử dụng trong dạy học chủ đề tích hợp như: dạy học dự án, dạy học khám phá, giải quyết vấn đề,… Người dạy cần linh hoạt trong việc phối hợp các phương pháp dạy học, sử dụng các phương tiện dạy học và hình thức tổ chức dạy học chủ đề nhằm kích thích sự chủ động, sáng tạo, hợp tác của người học, tạo điều kiện tối đa cho học sinh trong quá trình hình thành và phát triển các năng lực.
- Bước 5. Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học
+ Thao tác 10. Lập khung kế hoạch dạy học chủ đề: Đây được hiểu là bước xây dựng sơ lược kịch bản dạy học chủ đề tích hợp, để thực hiện được việc này cần làm rõ: Chủ đề tích hợp sẽ có những hoạt động nào, từng hoạt động đó thực hiện vai trò gì trong việc giải quyết được mục tiêu của chủ đề? Hoạt động nào sẽ được tổ chức trước, hoạt động nào tổ chức sau? Dự kiến thời gian, phương tiện, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và công cụ đánh giá cho từng hoạt động. 
Người dạy cần lưu ý, có thể chia hoạt động theo các vấn đề cần giải quyết hoặc theo cấu trúc nội dung của chủ đề. Mỗi nội dung nhỏ hoặc một vấn đề cần giải quyết của chủ đề có thể được xây dựng thành một hoặc vài hoạt động dạy học khác nhau.
	Bảng 4. Ví dụ về khung kế hoạch dạy học chủ đề [footnoteRef:2] “Em tập làm nông dân” [2:  Mỗi hoạt động được trình bày các mục (phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học, công cụ đánh giá) tương tự hoạt động 2 ] 


	Thời gian
	Nội dung các hoạt động chính

	Tiết 1 đến tiết 3
	Hoạt động 1. Khởi động / kết nối
Hoạt động 2. Hoạt động tìm hiểu kiến thức nền tảng 
- Tìm hiểu các nhu cầu cơ bản của cây trồng (ánh sáng, không khí, nước, nhiệt độ, chất khoáng).
+ Phương pháp thí nghiệm: Tìm hiểu nhu cầu cơ bản của cây trồng.
+ Phương tiện: Phiếu KWL (K: những điều em đã biết, W: những điều em muốn biết, L: những điều em học được) liên quan đến nhu cầu sống của cây trồng; Các dụng cụ thí nghiệm (các chậu cây chứa điều kiện sống cho cây trồng khác nhau, các cây con cùng loài).
+ Hình thức tổ chức dạy học: Thảo luận nhóm 4 tại lớp để đề xuất, thống nhất cách tổ chức thí nghiệm, triển khai các thí nghiệm đã đề xuất và ghi các báo cáo quan sát được tại nhà để tìm hiểu nhu cầu cơ bản của cây trồng.
+ Công cụ đánh giá: Phiếu KWL, sản phẩm thí nghiệm và báo cáo của các nhóm học sinh.
- Tìm hiểu thành phần của đất. Vai trò của đất đối với cây trồng.
+ Phương pháp quan sát, thảo luận nhóm.
+ Phương tiện: Phiếu quan sát thành phần của đất, các mẫu đất, thông tin khoa học mở rộng về thành phần của đất và vai trò của đất đối với cây trồng.
+ Hình thức tổ chức dạy học: Tổ chức quan sát các mẫu đất và nghiên cứu thông tin khoa học mở rộng theo nhóm 4 tại lớp học.
+ Công cụ đánh giá: Phiếu học tập và phần trả lời của học sinh.

	Tiết 4
	Hoạt động 3. Thực hành lựa chọn cây trồng, đất trồng và lập kế hoạch trồng, chăm sóc, bảo vệ một loại cây trồng quen thuộc.

	Tiết 5
	Hoạt động 4. Báo cáo kết quả thực hành


+ Thao tác 11. Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học chủ đề tích hợp: Đây là bước xây dựng kịch bản tổ chức dạy học chi tiết cho toàn bộ chủ đề tích hợp. Người dạy cần trả lời câu hỏi: Tiến trình dạy học cụ thể cho toàn bộ chủ đề thông qua các hoạt động dạy học sẽ được thực hiện như thế nào? 
Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học chủ đề gồm các hoạt động chính sau đây [31]:
1) Hoạt động kết nối: Hoạt động này giúp học sinh khởi động, liên hệ những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm sẵn có của mình, tạo tâm thế cho học sinh trong việc chuẩn bị tiếp cận với những vấn đề mới trong chủ đề tích hợp thông qua các bài hát, trò chơi, câu hỏi liên quan đến các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, các câu lệnh thực hiện hoạt động,... Người dạy nên đặt những vấn đề thực tiễn cuộc sống và gần gũi với học sinh, liên quan đến chủ đề tích hợp, nhằm kích thích trí tò mò, gợi sự hứng thú của học sinh đối với chủ đề học tập, …
Sản phẩm của hoạt động này là các câu hỏi, các ý kiến dự đoán, những giả thuyết của học sinh liên quan đến chủ đề tích hợp.
2) Hoạt động tìm hiểu kiến thức nền tảng: Đây là hoạt động giúp học sinh xây dựng kiến thức mới, thay đổi những quan niệm chưa đúng, bổ sung những quan niệm chưa đầy đủ thông qua các hoạt động quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, thí nghiệm,… trên các hình ảnh, mô hình, tài liệu, ngoài thực tế,…
Sản phẩm hoạt động này là học sinh trình bày được những nhận xét, trả lời được các câu hỏi, tự rút ra được những tri thức khoa học trong chủ đề tích hợp.
3) Hoạt động vận dụng, mở rộng: Hoạt động này giúp học sinh huy động, hệ thống hóa lại các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các vấn đề thực tiễn, cụ thể trong cuộc sống hàng ngày một cách hiệu quả. Nhờ đó, kết quả học tập của học sinh trở nên sâu sắc, bền vững hơn, học sinh cảm nhận được ý nghĩa thực tiễn của những kiến thức và kĩ năng đã học qua chủ đề tích hợp.
Ứng với mỗi hoạt động người dạy cần thực hiện các công việc sau: 1) Xác định mục tiêu HĐ; 2) Đặt tên và dự kiến thời lượng cho hoạt động; 3) Xây dựng nội dung học dưới dạng các tư liệu học tập: Phiếu học tập, thông tin; 4) Phương tiện, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá sẽ thực hiện cho hoạt động; 5) Tiến trình tổ chức của hoạt động: ai, làm gì, thời gian bao lâu, ở đâu?…
Cấu trúc trình bày mỗi hoạt động thường gồm những yếu tố sau đây: 1) Tên hoạt động, thời lượng của hoạt động; 2) Mục tiêu hoạt động; 3) Các bước tiến hành.
3. KẾT LUẬN
Dạy học tích hợp, chủ đề tích hợp là các quan điểm chính góp phần đạt mục tiêu trong chương trình mới môn Khoa học ở tiểu học. Tuy nhiên, việc tự xây dựng một chủ đề tích hợp hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm học sinh tiểu học, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, nhà trường là một vấn đề khá mới mẻ và còn nhiều khó khăn đối với giáo viên. 
Chúng tôi đã nghiên cứu được quy trình thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp gồm 2 giai đoạn, 5 bước và được cụ thể hóa qua 11 thao tác nhỏ với mục đích góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giáo viên tiểu học chủ động trong quá trình xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy học môn Khoa học.
Quy trình được thử nghiệm trên đối tượng sinh viên ngành Giáo dục tiểu học bước đầu xác định tính khả thi, hiệu quả của các thao tác trong quy trình xây dựng chủ đề. Tuy nhiên, cần có nhiều nghiên cứu sâu hơn nhằm đánh giá kỹ hơn hiệu quả của quy trình này trên đối tượng là giáo viên tiểu học và xa hơn nữa là tổ chức dạy học chủ đề được thiết thế theo quy trình nhằm đánh giá tác động của chủ đề tích hợp trong việc góp phần hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.
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The Process of Designing an Integrated Topic Teaching Plan in Teaching Science Subject at Elementary Level
Primary Education Faculty, University of Education, Hue University
Mai Thế Hùng Anh*, Phan Đức Duy, Phan Thị Thanh Hội
Abstract: The new Science curriculum at the Primary Level is built on an integrated point of view, in which teachers are proactive and flexible in the selection of integrated content to fit the students’ level and achieve the minimum goal of the subject. This paper aims at establishing the manipulations in the process of building and designing teaching plans for integrated topics in Elementary school's Science. On the basis of analyzing, synthesizing and evaluating several domestic and international studies related to the construction of integrated topics, we proposed a process of building and designing teaching plan for integrated topics. The process consists of 5 steps in 2 phases and is concretized through 11 small steps to contribute more favorable conditions for primary teachers to actively build integrated topics in teaching Science. Implications for further studies were also suggested.
Keywords: Integrated topics, process of building integrated topics, teaching plan for integrated topics, Science curriculum in Elementary school.
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QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP


Giai đoạn 1: Xác định và xây dựng chủ đề tích hợp


Bước 1. Xác định chủ đề tích hợp


Bước 2. Xây dựng nội dung thông tin kiến thức nền tảng cho chủ đề tích hợp


Bước 3. Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề tích hợp


Giai đoạn 2. Thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp


Bước 4. Xác định thời lượng, lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học chủ đề


Bước 5. Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học
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